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	Đọc tiếng:.…
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I. Đọc thành tiếng (3 điểm). GV kiểm tra từng HS qua các tiết ôn tập theo hướng dẫn KTĐK cuối HKII môn Tiếng Việt lớp 4.

II. Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm)  
                                               
Dựa vào nội dung câu chuyện, khoanh  vào chữ cái trước ý trả lời phù hợp nhất hoặc làm theo yêu cầu của bài tập.
Câu 1 (0,5 điểm). Vì sao cô bé buồn tủi khóc một mình trong công viên?

A. Vì cô bé không có giọng hát hay 

B. Vì cô bé bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca

C. Vì cô bé bị các bạn trêu
D. Tất cả các ý trên

Câu 2 (0,5 điểm). Ngồi trong công viên, cô bé đã làm gì?

A. Cất giọng hát khe khẽ hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả.

B. Ngồi trò chuyện với mọi người để quên đi nôi buồn.

C. Ngồi trò chuyện với cụ già và đề nghị cụ nghe cô hát.

D.  Tất cả các ý trên

Câu 3 (0,5 điểm). Buổi đầu gặp cô bé ở công viên, cụ già đã làm gì?
A. Cụ khen: "Cháu hát hay quá! Cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ".

B. Cụ khuyên cô bé cố gắng tập luyện để có giọng hát tốt hơn.

C. Tối nào cụ cũng đến công viên ngồi chăm chú lắng nghe cô bé hát.

D. Cụ dỗ dành cô bé nín khóc và chậm rãi một mình bước đi.

Câu 4 (0,5 điểm). Nhận xét nào đúng nhất để nói về cụ già trong câu chuyện trên?

A. Là một người kiên nhẫn, thích nghe hát ở ngoài công viên. 

B. Là một người yêu đời, kiên nhẫn, biết yêu thương trẻ  nhỏ.

C. Là một người lạc quan, yêu đời, luôn khuyên người khác làm việc tốt.
D. Là một người hiền hậu, luôn biết quan tâm, động viên người khác.
Câu 5 (0,5 điểm). Dấu gạch ngang trong câu sau có tác dụng gì?

Cụ ấy đã qua đời rồi. Cụ ấy điếc đã hơn 20 năm nay" - một người trong công viên nói với cô.

A. Dấu gạch ngang dùng để dẫn lời trực tiếp của nhân vật.
B. Dấu gạch ngang dùng để liệt kê.
C. Dấu gạch ngang dùng để đánh dấu từ dùng với nghĩa đặc biệt
D. Dấu gạch ngang dùng để chú thích.
Câu 6 (1 điểm). Đóng vai cô gái, em hãy viết 2 câu nêu những suy nghĩ của mình với ông cụ khi đã trở thành ca sĩ nổi tiếng.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
Câu 7 (1 điểm). Cho các từ: thật thà, tế nhị, lịch sự, cởi mở, thon thả, hòa nhã, cẩu thả, khiếm nhã.
· Từ không thuộc nhóm nghĩa với các từ còn lại:…………………………………
· Từ đó thuộc từ loại danh từ, động từ hay tính từ?:………………………………
Câu 8 (1 điểm). Gạch dưới và  ghi chú trạng ngữ (TN), chủ ngữ (CN), vị ngữ (VN) trong câu sau:

            Cứ như vậy nhiều năm trôi qua, cô bé giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng.

……………………………………………………………………………………………

Câu 9 (0,5 điểm). Thêm bộ phận trạng ngữ trả lời cho câu hỏi Để làm gì? trong câu sau.

…………………………………………………, trường em tổ chức đi tham quan, dã ngoại.
Câu 10 (1 điểm). Em hãy đặt một câu khiến dùng để hỏi xin mẹ mua một quyển truyện.
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ II 
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4

NĂM HỌC 2018 – 2019
( Đề kiểm tra viết - Thời gian làm bài: 50 phút  )
I.  Chính tả (Nghe viết)  (2 điểm ) - 15 phút 


GV đọc cho học sinh viết đoạn văn sau:

Lộc non

Ở phương nam nắng gió thừa thãi này, được chứng kiến những mầm đa còn non tơ, quả thật là giây phút hiếm hoi.

Ban sáng, lộc cây vừa mới nhú. Lá non còn cuộn tròn trong búp, chỉ hơi hé mở. Đến trưa lá đã xòe tung. Sáng hôm sau, lá đã xanh đậm lẫn vào màu xanh bình thường của các loài cây khác.

Tôi ngẩn ngơ nhìn vòm đa bên kia đường đang nảy lộc. 

Lòng tôi vừa ấm lại trong phút chốc, chợt nao nao buồn.

II.Tập làm văn (8 điểm) – 35 phút
    
Đề bài: Viết bài văn tả một con vật hoang dã mà em gặp trong vườn bách thú hay xem trên ti vi, trên Internet.
ĐÔI TAI CỦA TÂM HỒN


          Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại cô bé ấy lúc nào cũng chỉ mặc mỗi một bộ quần áo vừa bẩn, vừa cũ lại vừa rộng nữa. �          Cô bé buồn tủi ngồi khóc một mình trong công viên. Cô bé nghĩ: Tại sao mình lại không được hát ? Chẳng lẽ mình hát tồi đến thế sao ? Cô bé nghĩ mãi rồi cô cất giọng hát khe khẽ. Cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả mới thôi. �      	"Cháu hát hay quá!". Một giọng nói vang lên: "Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ, cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ". Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô bé là một ông cụ tóc bạc trắng. Ông cụ nói xong liền đứng dậy và chậm rãi bước đi. �      	Hôm sau, khi cô bé tới công viên đã thấy ông già ngồi ở chiếc ghế đá hôm trước, khuôn mặt hiền từ mỉm cười chào cô bé. Cô bé lại hát, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe. Ông vỗ tay nói lớn: "Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ của ta, cháu hát hay quá!" Nói xong cụ già lại chậm rãi một mình bước đi.


         Cứ như vậy nhiều năm trôi qua, cô bé giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Cô gái vẫn không quên cụ già ngồi tựa lưng vào thành ghế đá trong công viên nghe cô hát. Một buổi chiều mùa đông, cô đến công viên tìm cụ nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá trống không. 


"Cụ già ấy đã qua đời rồi. Cụ ấy điếc đã hơn 20 năm nay" - một người trong công viên nói với cô. Cô gái sững người. Một cụ già ngày ngày vẫn chăm chú lắng nghe và khen cô hát lại là một người không có khả năng nghe?


                                                        (Theo Hoàng Phương)                                                                      











